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Trong khi đó, khu vực dịch vụ cũng không có 
nhiều chuyển biến tích cực khi tăng trưởng năm 
2015 chỉ tương đương so với năm 2014 và thấp hơn 
nhiều so với các năm trước đó. 

Bên cạnh số liệu về sản lượng, các chỉ báo khác 
về sản xuất công nghiệp cũng cho thấy rõ nét sự 
phục hồi. Chỉ số tổng hợp về tình hình sản xuất 
(PMI) liên tục cao trên ngưỡng 50 điểm, đặc biệt 
ở mức rất cao trong hai quý đầu năm 2015. Mặc 
dù có giảm nhẹ xuống dưới ngưỡng 50 điểm trong 
tháng 9 và tháng 11 nhưng nhìn tổng thể hoạt động 
sản xuất công nghiệp của Việt Nam vẫn được đánh 
giá tích cực trong bối cảnh Trung Quốc và các nền 
sản xuất khác trong khu vực có dấu hiệu suy thoái. 
Trong năm 2015, ngoài chỉ số PMI do Nikkei công 
bố, Tổng cục Thống kê đã thực hiện khảo sát theo 
quý nhằm đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam. 

Kinh tế đang trên đà phục hồi

Mặc dù phải đối mặt với những diễn biến bất lợi 
của kinh tế thế giới, song khép lại năm 2015 kinh 
tế Việt Nam vẫn có những “điểm sáng”. “Điểm 
sáng” đáng chú ý nhất là tín hiệu tích cực từ tốc độ 
tăng trưởng kinh tế năm 2015 là GDP đạt 6,68%, 
cao nhất kể từ năm 2008 khi tính theo giá so sánh 
năm 2010 (Hình 1). Khu vực sản xuất công nghiệp 
và xây dựng tiếp tục là thành tố quan trọng đóng 
góp cho sự cải thiện về tốc độ tăng trưởng. Khu 
vực này đã mở rộng 9,64% trong năm 2015, cao 
hơn nhiều so với các con số 5,08% và 6,42% của hai 
năm 2013 và 2014. 

Bước vào thời kỳ hồi phục, nông nghiệp không 
còn là động lực chính cho phát triển của nền kinh 
tế. Tăng trưởng khu vực này chỉ còn 2,4% trong 
năm 2015, thấp nhất trong giai đoạn 2011-2015. 

KINH TẾ VIỆT NAM:  
NHÌN LẠI NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016 
TS. NGUYỄN ĐỨC THÀNH - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của  
Việt Nam khi đã hoàn tất đàm phán hàng loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 
Đây cũng là năm nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 6,68%... Kết quả này 
củng cố thêm nhiều cơ hội và động lực phát triển kinh tế cho Việt Nam trong năm 2016, 
tạo thêm lực đẩy cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. 
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nguyên nhân chính khiến nhu cầu năng lượng 
và nguyên vật liệu của thế giới sụt giảm. Giá dầu 
thô thế giới giao ngay đang trong xu hướng giảm 
sâu, xuống dưới 35 USD/thùng, mức thấp nhất 
kể từ tháng 2/2009. Giá than đá đang trong xu 
thế giảm dài hạn...  

Bên cạnh ảnh hưởng ngoại sinh từ phía cung, 
tổng cầu suy yếu trong những năm trước cũng có 
những tác động tới mặt bằng giá trong năm 2015. 
Sau khi loại trừ các mặt hàng lương thực - thực 
phẩm, năng lượng và các mặt hàng do Nhà nước 
quản lý khỏi rổ hàng hóa, lạm phát lõi của Việt 
Nam chỉ tăng 2,05% trong năm 2015. Mức tăng này 
là tương đối phù hợp và cần được duy trì ổn định 
trong thời gian dài để giữ kỳ vọng lạm phát ở mức 
thấp, từ đó giúp cho mặt bằng lãi suất cho vay tiếp 
tục đứng ở mức tương đối thấp, tạo thuận lợi cho 
quá trình hồi phục kinh tế.

Cán cân vĩ mô còn gặp nhiều khó khăn

Bên cạnh những điểm sáng đáng ghi nhận, năm 
2015 nền kinh tế còn tồn tại những hạn chế có thể 
tác động tiêu cực tới tăng trưởng và ổn định kinh 
tế vĩ mô, đáng kể nhất là thu - chi ngân sách. Tổng 
thu ngân sách năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn 
do suy giảm giá dầu thô. Năm 2015, tổng thu cân 
đối ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 989,69 nghìn 
tỷ đồng, đạt 108,69% dự toán. Lưu ý là với việc 
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới như Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC) và Hiệp định thương mại tự do với Liên 
minh châu Âu (EVFTA), nguồn thu từ hoạt động 
này dự kiến sẽ giảm dần theo lộ trình cam kết 
trong thời gian tới. 

Việc sụt giảm một số nguồn thu chính buộc 
Chính phủ tăng cường thu từ các nguồn khác nhằm 
bổ sung ngân sách. Hàng loạt các khoản thu thuế, 

Kết quả khảo sát cho thấy, bức tranh tương đối 
sáng tại khu vực này. Phần lớn các doanh nghiệp 
(DN) được hỏi đều đánh giá, tình hình sản xuất 
kinh doanh càng về cuối năm càng khả quan và ổn 
định hơn so với đầu năm. Theo đó, chỉ số PMI của 
Việt Nam hiện vẫn tương đối ổn định trên ngưỡng 
50 điểm (Hình 2). Trong đó đáng chú ý nhất là chỉ 
số đánh giá về sản lượng liên tục đạt mức trên 60 
điểm. Ngoại trừ mức độ tồn kho nguyên vật liệu, 
xây dựng các thành phần khác (bao gồm đơn hàng 
mới, việc làm) đều cho thấy những dấu hiệu phục 
hồi tích cực của ngành chế biến, chế tạo.

Một tín hiệu đáng ghi nhận khác là tình hình 
sử dụng lao động trong các DN công nghiệp năm 
2015 cũng được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong 
khối DN ngoài nhà nước. Lượng lao động ngành 
công nghiệp tăng 6,4% trong năm 2015, cao hơn 
năm 2013 (4,3%) và năm 2014 (5,8%). Trong đó, 
lao động khu vực DN ngoài nhà nước tăng đến 
4,6%, so với mức tăng chỉ 2,5% năm 2014. Số 
lượng công nhân làm việc trong khu vực có vốn 
đầu tư nước ngoài đạt mức tăng trưởng cao nhất, 
mặc dù có thấp hơn so với năm trước và chỉ đạt 
8% trong năm 2015. 

Lạm phát ở mức thấp

Năm 2015 ghi nhận Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 
tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, chỉ ở 
mức 0,63%. Trái với thường lệ, lạm phát năm qua 
thấp đặc biệt trong những tháng cuối năm, CPI 
hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. 
Sự giảm giá của hai nhóm mặt hàng năng lượng 
và lương thực, vốn đóng góp xấp xỉ 17% trong rổ 
hàng hóa CPI, là tác nhân chính dẫn tới hiện tượng 
mang yếu tố bất thường này.  

Giá cả nhiều mặt hàng cơ bản đang trong thời 
kỳ giảm sâu nhất kể từ sau giai đoạn 2007-2009. 
Tăng trưởng phục hồi khiêm tốn ở các nước phát 
triển và tăng trưởng chậm tại Trung Quốc là 

HÌNH 1: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM  
THEO NGÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

Nguồn: Tổng cục Thống kê

HÌNH 2: CHỈ SỐ PMI VIỆT NAM 2015 (điểm)

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên cách tính của Markit Economics và số liệu từ Kết quả 
điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê
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so với cùng kỳ năm trước và đạt mức 165,6 tỷ 
USD trong năm 2015. Về cơ cấu, nhập khẩu vẫn 
tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tư liệu sản xuất, 
chiếm tới 91,3% kim ngạch nhập khẩu. Các nước 
Đông Á và Đông Nam Á vẫn là những đối tác nhập 
khẩu chính của Việt Nam. Nhập khẩu từ Trung 
Quốc đạt 32,3 tỷ USD và chiếm tới 28,8% tổng kim 
ngạch. Tuy nhiên, năm 2015 cũng chứng kiến xu 
hướng dịch chuyển nguồn hàng nhập khẩu của 
nước ta sang phía Hàn Quốc. Tăng trưởng nhập 
khẩu từ Hàn Quốc ở mức 27,4%, đạt 27,7 tỷ USD và 
chiếm 1/6 kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam năm 
2015. Nhập khẩu từ thị trường các nước ASEAN và 
Nhật Bản lần lượt đạt 23,8 tỷ USD và 14,4 tỷ USD. 

Năm 2015, cán cân thương mại thâm hụt nhẹ 3,8 
tỷ USD, tương đương khoảng 1,65% GDP năm 2015. 
Sự thay đổi trong cấu trúc cán cân thương mại này 
một phần do tỷ giá thực cao đã không hỗ trợ tốt cho 
xuất khẩu, đồng thời khuyến khích tiêu dùng.

Triển vọng kinh tế 2016

Tiếp nối xu thế tăng trưởng kinh tế của năm 
2015, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng 
kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt 
dưới 5%, xuất khẩu tăng 10% và nhập siêu không 
quá 5% kim ngạch xuất khẩu… Có nghĩa là nền 
kinh tế nước ta được Chính phủ đánh giá sẽ tiếp tục 
tăng trưởng cao và giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong 
năm nay. Cùng với đó, các tổ chức quốc tế cũng 
đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam năm 2016. Cụ thể, nhóm nghiên 
cứu EIU của tạp chí kinh tế uy tín The Economist 
dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 
có thể đạt xấp xỉ 7%. Với tốc độ tăng trưởng này, 
Việt Nam đứng thứ 9 trong nhóm nước có tốc độ 
tăng GDP nhanh nhất thế giới. Còn theo dự báo của 
Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP của 
Việt Nam năm 2016 sẽ đạt 6,6% (gần sát với mục 

phí đều có mức thu vượt xa so với dự toán đầu 
năm như thu thuế bảo vệ môi trường (24,1 nghìn tỷ; 
186,1%); thu tiền sử dụng đất (54,2 nghìn tỷ; 139,1% 
dự toán); lệ phí trước bạ (21 nghìn tỷ; 135,9% dự 
toán). Xu hướng này hoàn toàn trái ngược so với 
các năm trước đó, khi mà những khoản thuế hay lệ 
phí này đều có mức thu dưới 100% so với dự toán. 
Đồng thời, các khoản thu chính tới cuối năm luôn 
cao hơn so với kế hoạch đề ra (thu từ dầu thô đạt 
115,2%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài đạt 105%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 
đạt 104,1% trong năm 2014).

Do gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm nguồn 
thu, Chính phủ đã phải thực hiện nhiều giải pháp 
nhằm cắt giảm chi ngân sách. Tổng chi NSNN 5 
năm 2011-2015 ước xấp xỉ mục tiêu 5 năm đã đặt 
ra. Quy mô chi NSNN năm 2015 ước tăng trên 70% 
so với năm 2010. Tỷ trọng tổng chi NSNN so GDP 
giảm dần từ mức trên 30% GDP năm 2010 xuống 
khoảng 26% GDP năm 2015.

Một hạn chế khác của nền kinh tế là sự suy 
yếu của cán cân thương mại. Sau 3 năm liên tiếp 
(2012-2014), cán cân thương mại đạt mức cân bằng 
và có thặng dư nhẹ, xu hướng thâm hụt thương 
mại đang bắt đầu quay lại trong năm 2015. Theo 
ước tính, kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 162,4 
tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014. Tăng trưởng 
xuất khẩu năm 2015 tiếp tục suy giảm so với các 
năm trước đó, giảm dần từ mức 15,4% năm 2013 
và 13,6% năm 2014. Trong đó, xuất khẩu chủ yếu 
vẫn nằm ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, với mức tăng trưởng 13,8% so với năm 2014 
(18,5% nếu không tính dầu thô), chiếm tỷ trọng 
70,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực 
trong nước thậm chí còn suy giảm 3,5%, làm giảm 
1,2 điểm phần trăm trong tăng trưởng xuất khẩu 
hàng hóa. 

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 12% 

HÌNH 3: LẠM PHÁT VIỆT NAM 2011-2015  
(SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC)

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê

HÌNH 4: CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  
GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (tỷ USD)

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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tiêu kế hoạch của Chính phủ đề ra là 6,7%). Trong 
khi đó, theo đánh giá của khối Nghiên cứu Kinh tế 
thuộc ngân hàng HSBC, mục tiêu tăng trưởng 6,7% 
trong năm 2016 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ 
đạt được tăng trưởng xuất khẩu đang phục hồi ở 
mức hai con số phản ánh ở các khoản đầu tư mới; 
nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ vẫn tăng mạnh nhờ 
vào chi tiêu cá nhân dồi dào cộng với lãi suất hỗ 
trợ vẫn ở mức thấp.

Cơ hội và thách thức từ hội nhập

Năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 
Về cơ bản, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán hàng 
loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 
(TPP, AEC và EVFTA) vốn không chỉ bó buộc trong 
các điều khoản về thương mại truyền thống mà còn 
mở rộng ra những vấn đề liên quan tới thể chế kinh 
tế như: Khung khổ pháp lý liên quan tới sở hữu trí 
tuệ, DN nhà nước, đầu tư, dịch vụ tài chính, mua 
sắm chính phủ… Điều này củng cố thêm nhiều cơ 
hội và động lực phát triển cho Việt Nam trong năm 
2016, cũng như tạo thêm lực đẩy cho quá trình tái 
cơ cấu nền kinh tế. 

Tuy nhiên, hội nhập luôn mang lại cả cơ hội 
và thách thức cho các bên tham gia. Quá trình hội 
nhập của Việt Nam trong vài thập kỷ gần đây đã 
giúp mang lại nhiều thành tích về tăng trưởng 
kinh tế, đầu tư, xuất khẩu và cải thiện thu nhập 
cho người lao động. Mức độ mở cửa càng lớn 
đồng nghĩa với rủi ro từ bên ngoài càng cao và 
thậm chí có thể làm xấu đi những rủi ro nội tại. 
Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại 
thế giới đã từng nhận được rất nhiều kỳ vọng lớn 
lao, nhưng nguồn vốn lớn ồ ạt đổ vào Việt Nam 
đi kèm với chính sách tiền tệ chưa linh hoạt đã tạo 
“bong bóng” bất động sản và tạo ra siêu lạm phát 
giai đoạn 2007-2008. 

Sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu và đầu tư nước 
ngoài, những yếu kém và lãng phí nguồn lực tại 
các DN nhà nước là những cảnh báo Việt Nam 
không nên tự mãn với việc tham gia những hiệp 
định thương mại tự do đầy hứa hẹn như: TPP, AEC 
hay EVFTA. Tại thời điểm này, khu vực tư nhân tại 
Việt Nam vẫn chưa được đánh giá cao khi so sánh 
với các DN có vốn đầu tư nước ngoài. DN tư nhân 
tại Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là các DN vừa 
và nhỏ, bất lợi cả về quy mô cũng như hiệu quả 
hoạt động so với nhóm DN có vốn đầu tư nước 
ngoài. Đặc biệt, khi TPP có hiệu lực, dòng vốn FDI 
được kỳ vọng sẽ tăng mạnh, đi đôi với yêu cầu đối 
xử bình đằng giữa các loại hình DN, các DN trong 

nước gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh ngay 
trên sân nhà.

Khó khăn đến từ bên ngoài

Ngoài những tác động từ quá trình hội nhập, 
tình hình kinh tế thế giới đầy biến động cũng sẽ 
gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam. 

Thứ nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi 
suất cơ bản đồng thời gợi mở khả năng sẽ có 4 
đợt tăng lãi suất trong năm 2016. Động thái này 
không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ mà còn 
ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Một trong những 
thay đổi rõ rệt nhất là sự lên giá của USD. Trong 
khi đó, VND hiện vẫn đang được neo giữ với USD 
sẽ có xu hướng tăng giá thực so với các đồng tiền 
còn lại. Điều này có thể gây ra những tác động 
tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu và làm trầm 
trọng hơn tình trạng thâm hụt cán cân thương 
mại trong năm 2016.

Thứ hai, kinh tế Trung Quốc được dự báo tiếp tục 
giảm tốc trong năm 2016 cùng với chính sách tỷ giá 
khó lường trước của Ngân hàng Trung ương Trung 
Quốc buộc các nhà điều hành chính sách trong nước 
phải tỉnh táo hơn trong mỗi tình huống. Biến động 
tỷ giá NDT/USD kể từ sau ngày 11/8/2015 cho thấy, 
những dấu hiệu của sự thay đổi trong cách tiếp cận 
của Trung Quốc về quản lý kinh tế theo hướng tự do 
hóa hơn. Đặc biệt, khả năng đồng NDT tiếp tục giảm 
giá so với USD trong năm 2016 là tương đối lớn khi 
mà đồng tiền này đã liên tục mất giá gần 3% trong hai 
tháng cuối năm. 

Thứ ba, các kịch bản giá dầu 
thô tiếp tục giảm sâu vẫn 
được đưa ra xem xét trên 
thế giới. Không loại trừ khả 
năng giá dầu có thể chạm 
mức 20 USD/thùng vào cuối 
năm 2016. Nếu điều này xảy 
ra, thu ngân sách từ dầu thô 
của nước ta sẽ tiếp tục suy 
giảm, khiến cho cán cân 
ngân sách trở nên mất cân 
đối nghiêm trọng hơn 
trong thời gian tới. Điều 
này buộc Chính phủ 
phải xem xét tới khả 
năng thắt chặt chi 
tiêu cũng như cơ 
cấu lại các nguồn 
chi thường xuyên 
một cách hợp lý 
hơn. 


